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1 Nguyễn Thị Cúc B1 10/03/1986 Nữ Hà Nội Kinh 3.43 Giỏi F0012483 CĐ. 554.25/1507 FC0005709 C.CĐ.584.25/1507

2 Dương Quang Đức B1 25/11/1994 Nam Tuyên Quang Kinh 3.33 Giỏi F0012484 CĐ. 555.25/1507 FC0005710 C.CĐ.585.25/1507

3 Lê Thị Giang B1 07/12/1992 Nữ Phú Thọ Kinh 3.37 Giỏi F0012485 CĐ. 556.25/1507 FC0005711 C.CĐ.586.25/1507

4 Đặng Thị Khuyên B1 07/07/1985 Nữ Phú Thọ Kinh 3.31 Giỏi F0012486 CĐ. 557.25/1507 FC0005712 C.CĐ.587.25/1507

5 Chu Kiều Đức B2 01/07/1996 Nam Phú Thọ Kinh 3.14 Giỏi F0012487 CĐ. 558.25/1507 FC0005713 C.CĐ.588.25/1507

6 Nguyễn Thị Bích Liên B2 02/09/1983 Nữ Quảng Trị Kinh 3.34 Giỏi F0012488 CĐ. 559.25/1507 FC0005714 C.CĐ.589.25/1507

7 Vũ Đình Ly B2 15/12/1973 Nam Ninh Bình Kinh 3.28 Giỏi F0012489 CĐ. 560.25/1507 FC0005715 C.CĐ.590.25/1507

8 Lê Thị Hoài Nam B2 27/10/1984 Nữ Hà Nội Kinh 3.14 Giỏi F0012490 CĐ. 561.25/1507 FC0005716 C.CĐ.591.25/1507

9 Nguyễn Thị Nhung B2 09/01/1995 Nữ Ninh Bình Kinh 3.26 Giỏi F0012491 CĐ. 562.25/1507 FC0005717 C.CĐ.592.25/1507

10 Phùng Thị Hồng Nhung B2 17/02/1987 Nữ Phú Thọ Kinh 3.08 Giỏi F0012492 CĐ. 563.25/1507 FC0005718 C.CĐ.593.25/1507

11 Nguyễn Thị Kim Oanh B2 10/10/1989 Nữ Phú Thọ Kinh 3.21 Giỏi F0012493 CĐ. 564.25/1507 FC0005719 C.CĐ.594.25/1507

12 Trần Thị Quy B2 07/03/1974 Nữ Phú Thọ Mường 3.12 Giỏi F0012494 CĐ. 565.25/1507 FC0005720 C.CĐ.595.25/1507

13 Phạm Văn Thái B2 22/06/1996 Nam Hưng Yên Kinh 3.36 Giỏi F0012495 CĐ. 566.25/1507 FC0005721 C.CĐ.596.25/1507

14 Nguyễn Thị Trang B2 17/08/1991 Nữ Hà Nội Kinh 3.22 Giỏi F0012496 CĐ. 567.25/1507 FC0005722 C.CĐ.597.25/1507

15 Đào Ngọc Trâm B2 22/08/1976 Nữ Hà Nội Kinh 3.07 Giỏi F0012497 CĐ. 568.25/1507 FC0005723 C.CĐ.598.25/1507

16 Phó Thị Tuyết B2 04/11/1987 Nữ Phú Thọ Sán Dìu 3.19 Giỏi F0012498 CĐ. 569.25/1507 FC0005724 C.CĐ.599.25/1507

17 Đỗ Thị Vi B2 30/4/1982 Nữ Hà Nội Kinh 3.09 Giỏi F0012499 CĐ. 570.25/1507 FC0005725 C.CĐ.600.25/1507
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18 Đàm Quốc Việt B2 14/07/1990 Nam Tuyên Quang Tày 3.14 Giỏi F0012500 CĐ. 571.25/1507 FC0005726 C.CĐ.601.25/1507

19 Nguyễn Thị Kim Yến B2 24/01/1982 Nữ Phú Thọ Kinh 3.31 Giỏi F0012501 CĐ. 572.25/1507 FC0005727 C.CĐ.602.25/1507

20 Phạm Kim Anh Đ.CĐ8A1 20/05/2003 Nữ Tuyên Quang Kinh 3.05 Giỏi F0012502 CĐ. 573.25/1507 FC0005728 C.CĐ.603.25/1507

21 Nguyễn Huy Hoàng Đ.CĐ7A1 20/11/2003 Nam Phú Thọ Kinh 2.74 Khá F0012503 CĐ. 574.25/1507 FC0005729 C.CĐ.604.25/1507

HIỆU TRƯỞNG


